
Thứ Buổi Môn học/Mô đun Số giờ Nhóm Sỉ số Tiết Giảng Viên Phòng Học Thời gian học Loại 
lịch Ghi chú

Sáng Sinh hoạt chủ nhiệm
Tiếng Anh

52
120

30
30

1
2->5

Trần Thị Có
Trần Thị Có

LT-C205
LT-C205

25/09/2023 -30/01/2023
25/09/2023 - 01/01/2024 LT, TH

Chiều Ngữ pháp 90 30 7->9 Nguyễn Ngọc Thùy Trang LT-C205 25/09/2023 - 18/12/2023 LT, TH

Sáng Ngữ pháp 90 30 1->4 Nguyễn Ngọc Thùy Trang LT-C205 26/09/2023 - 19/12/2023 LT, TH
Chiều Giáo dục thể chất 60 30 8->10 Bùi Xuân Hoàng Sân thư viện Cơ sở 2 26/09/2023 - 02/01/2024 LT, TH
Sáng Pháp luật 30 30 1->4 Phan Thị Thanh Trường LT-C204 27/09/2023 - 15/11/2023 LT, TH
Chiều Giáo dục thể chất 15 30 8->10 Bùi Xuân Hoàng Sân thư viện Cơ sở 2 06/12/2023 - 03/01/2024 TH
Sáng Tiếng Anh 120 30 1->4 Trần Thị Có LT-C205 28/09/2023 - 04/01/2024 LT, TH
Chiều

Thứ 6 Sáng Ngữ âm 30 30 1->5 Nguyễn Thị Minh Hiền LT-C205 29/09/2023 - 15/12/2023 LT,TH
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Thứ Buổi Môn học/Mô đun Số giờ Nhóm Sỉ số Tiết Giảng Viên Phòng Học Thời gian học Loại 
lịch

Ghi 
chú

Sáng Hệ điều hành
52
45

20
20

1
2->5

Trần Thị Hà
Nguyễn Thị Hồng Nhung

LT-C204
LT-C204

25/09/2023 - 30/01/2023
25/09/2023 - 11/12/2023 LT, TH

Chiều Lắp ráp, cài đặt máy tính 110 20 6->9 Phạm Bảo Quốc TH-A.105 25/09/2023 -  
25/12/2023 LT,TH

Sáng Tin học 75 20 1->5 Trần Thị Hà LT-C204 26/09/2023 -  
02/01/2024 LT,TH

Chiều

Sáng Toán rời rạc 30 20 1->3 Trương Văn Chính LT-C204 27/09/2023 - 29/11/2023 LT,TH

Chiều Lắp ráp, cài đặt máy tính 110 20 6->9 Phạm Bảo Quốc 27/09/2023 - 27/12/2023 LT, TH

Sáng Giáo dục chính trị 75 20 1->5 Lê Cao Đồng LT-C204 28/09/2023 - 04/01/2024 LT,TH
Chiều
Sáng Kỹ thuật lập trình 80 20 1->5 Lê Thị Uyên Bích LT-C204 29/09/2023 - 19/01/2024 LT,TH
Chiều
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Thứ Buổi Môn học/Mô đun Số giờ Nhóm Sỉ số Tiết Giảng Viên Phòng Học Thời gian học Loại 
lịch

Ghi 
chúSinh hoạt chủ nhiệm

Thiết kế web
52

110
26
26

1
2->5

Nguyễn Thị Hồng Hà
Vũ Quang

LT-B202
LT-B202

25/09/2023 - 30/01/2024
25/09/2023 - 13/11/2023 LT, TH

Sinh hoạt chủ nhiệm
Tin học

52
45

26
26

1
2->5

Nguyễn Thị Hồng Hà
Nguyễn Thị Hồng Hà

LT-B202
LT-B202

20/11/2023 - 30/01/2024
20/11/2023 - 11/12/2023 LT, TH

Sinh hoạt chủ nhiệm
Thiết kế, xây dựng và bảo trì hệ thống 

mạng

52
150

26
26

1
2->5

Nguyễn Thị Hồng Hà
Hoàng Cao Anh

LT-B202
LT-B202

18/12/2023 - 30/01/2024
18/12/2023 - 08/01/2024 LT, TH

Chiều Tin học 45 26 6->9 Nguyễn Thị Hồng Hà LT-B202 25/09/2023 - 13/11/2023 LT, TH
Sáng Quản trị mạng Windows Server 190 26 1->5 Phạm Kim Ngân LT-B202 26/09/2023 - 16/01/2024 LT, TH
Chiều

Sáng Thiết kế, xây dựng và bảo trì hệ thống 
mạng 150 26 1->5 Hoàng Cao Anh LT-B202 27/09/2023 - 03/01/2024 LT, TH

Chiều Quản trị mạng Windows Server 190 26 6->9 Phạm Kim Ngân LT-B202 27/09/2023 - 17/01/2023 LT, TH
Sáng Giáo dục chính trị 30 26 1->4 Trần Huy Hoàng LT-B202 28/09/2023 - 16/11/2023 LT, TH

Chiều Thiết kế, xây dựng và bảo trì hệ thống 
mạng 190 26 6->9 Hoàng Cao Anh LT-B202 28/09/2023 - 28/12/2023 LT

Sáng Thiết kế web 110 26 1->5 Vũ Quang LT-B202 29/09/2023 - 12/01/2024 LT, TH
Chiều Quản trị mạng Windows Server 190 26 6->9 Phạm Kim Ngân LT-B202 29/09/2023 - 01/12/2023 LT, TH

Thứ 5

Bình Thuận,Ngày 18 tháng 09 năm 2023
KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Trương Văn Chính
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